
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN

Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1
A2

A3 A4

24 *PTTC 

KNXH

Dạy hát: 

Mẹ yêu 

không nào

 * PTTC:

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

 *PTNT:

Tìm hiểu 

nghề nông

 * PTTC:

Đi kiếng 

gót liên 

tục 3m

* Phát triển 

thể chất

- VĐ: Trườn 

chui qua cổng

* Phát triển 

NT

  KPXH: Tìm 

hiểu về công 

việc của bác 

nông dân

PTTC

 VĐ: 

“Chuyền 

bắt bóng 

qua chân”

PTTM

Dạy hát: 

Lớn lên 

cháu lái 

máy cày

PTTC: 

VĐ : Tung 

đập bắt 

bóng tại 

chỗ

PTNN: 

Truyện 

cây rau 

của thỏ út

PTTC:VĐ

: Tung đập 

bắt bóng 

tại chỗ

PT thẩm 

mỹ.

- Dạy hát: 

Lớn lên 

cháu lái 

máy cày.

25  *PTNT:

Nhận biết 

tên và 

công việc 

hàng ngày 

của mẹ

 *PTNT:

Tìm hiểu 

nghề sản 

xuất

 * PTTC:

Chạy thay 

đổi theo 

tốc độ

* PTNN: 

Truyện: 

Chim thợ 

may

* Phát triển 

nhận thức

- KPXH: Tìm 

hiểu về nghề 

nông

* Phát triển 

TC

 VĐ: Trườn 

chui qua cổng

PTNT

 KPXH: 

Tìm hiểu 

về nghề 

nông

PTTC

VĐ: Đi 

bước 

thường 

trên ghế 

thể dục

PTNT: 

khám phá 

tìm hiểu 

về nghề 

nông

PTCT: 

Đi và đập 

bóng nảy

PTNT: 

khám phá 

tìm hiểu 

về nghề 

nông

* PT thể 

chất

- VĐ: Bật 

tách khép 

chân qua 

7 ô

26 * PT NN: 

Kể 

truyện: 

Cả nhà ăn 

dưa hấu

* 

PTTCKN

XH:

Bóc trứng 

chim cút

*PTTM:

Cắt dán 

dụng cụ 

lao động 

bác nông 

dân

*PTTM:

ÂN: Hát 

:Lơn lên 

cháu lái 

máy cày

* Phát triển 

ngôn ngữ

- Dạy đồng 

dao: Nhớ ơn

* Phát triển 

TM

  Âm nhạc: 

Dạy Hát: Ơn 

bác nông dân 

(lồng ghép 

sell)

PTTM

 Tạo hình: 

Cắt dán 

vườn rau 

của bác 

nông dân

PTNT

KPXH: 

Tìm hiểu 

về công 

việc của 

bác nông 

dân

PTNN: 

Làm quen 

chữ cái 

i,t,c

PTTM: 

Cắt dán 

vườn rau

PTTM

 Âm nhạc 

dạy hát: 

“Lớn lên 

cháu lái 

máy cày” 

PTNT

 KPXH: 

Tìm hiểu 

về nghề 

nông

27 *PT 

TCKNX

H và TM

Nặn vòng 

tặng mẹ

* PTNN: 

Đồng dao: 

Gánh 

gánh gồng 

gồng

* PTNN: 

Đồng dao: 

Rềnh rềnh 

ràng ràng

 *PTNT:

Tìm hiểu 

nghề sản 

xuất

* Phát triển

TCKNXH

- Bác nông 

dân bé yêu

* Phát triển 

TCKNXH

 Bác nông dân 

chăm chỉ

PTNN

 Dạy thơ: 

“Đi bừa”

PTNN

Đồng 

dao: Nhớ 

ơn

PTTM: 

Cắt dán 

vườn rau 

của bác 

nông dân

PTNT:Tì

m hiểu về 

nghề nông

* PT NN: 

Truyện: 

Hai anh 

em

* PT 

thẩm mỹ

- Tạo 

hình: Cắt 

dán vườn 

rau của 

bác nông 

dân

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỂ: Nghế nghiệp

 ( Thời gian thực hiện: 4 tuần  từ 24/11 đến 19/12/2025)

Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T



28 * PTNN: 

Dạy thơ: 

Yêu mẹ

*PTTM:

Nặn dụng 

cụ bác 

nông dân

PTTCKN

XH:

Bóc trứng 

chim cút

*PTTM:

Tạo hình: 

Nặn sản 

phẩm của 

bác nông 

dân

* Phát triển 

thẩm mỹ

- Tạo hình: 

Cắt dán vườn 

cây của bác 

nông dân

* Phát triển 

NN: Truyện: 

Bác nông dân 

và con gấu

PTTM

 Âm nhạc 

dạy hát: 

“Ơn bác 

nông dân” 

(quyền 

con 

người)

PTTM

Tạo hình: 

Cắt dán 

vườn rau 

của bác 

nông dân

PTNN: Kể 

truyện Ba 

chú Lợn

PTTM:Vỗ 

tay TTC 

bài hát : 

Lớn lên 

cháu lớn 

máy cày

PTTM: 

Cắt dán 

vườn cây 

ăn quả của 

bác nông 

dân

* PT 

ngôn ngữ

- Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: Cây 

rau của 

thỏ út

29 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

30 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

1 *PT 

TCKNX

H và TM

Dạy hát: 

Mẹ yêu 

không nào

*PTTC:

VĐ: Chạy 

thay đổi 

tốc độ 

theo hiệu 

lệnh

*PTTC:

VĐ: Đi 

kiễng gót 

liên tục 

3m

*PTTC:

VĐ: Bò 

theo 

đường 

dích dắc

* Phát triển 

ngôn ngữ

- Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Ba chú lợn 

con

* Phát triển 

TC

 VĐ: Đi bước 

thường trên 

ghế thế dục

PTTM

 Âm nhạc 

dạy vận 

động: Vỗ 

tay theo 

nhịp bài 

hát: 

“Cháu 

yêu cô 

chú công 

PTTC

VĐ: 

Chuyền 

bắt bóng 

qua chân

PTTM: 

Nặn dụng 

cụ của bác 

thợ xây

PTTC: 

Bật tách 

khép chân 

qua 7 ô

 PTNN

- Dạy thơ: 

Bé làm 

bao nhiêu 

nghề

* PT thể 

chất

- VĐ: 

Tung đập 

bắt bóng 

tại chỗ

2 *PTTC:

VĐ: Bật 

qua vạch 

kẻ 15cm

* PTNT: 

Đếm đến 

3, nhận 

biết nhóm 

có 3 đối 

tượng

* PTNN:

Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: Ba 

chú lợn 

nhỏ

* PTTM:

Tạo hình: 

Cắt dán 

dụng cụ 

chú thợ 

xây

* Phát triển 

thể chất

- VĐ: Chuyền 

bắt bóng qua 

chân

* Phát triển 

NT:

 Toán: Đếm 

đến 4, nhận 

biết nhóm có 

4 đối tượng, 

nhận biết chữ 

số 4.

PTTC

 VĐ : 

“Trườn 

chui qua 

cổng”

PTNT

KPXH: 

Tìm hểu 

về nghề 

thợ xây 

PTTC: 

VĐ dạy trẻ 

xỏ dây dày

PTTCKN

XH:Làm 

phở cuốn

PTTC

 VĐ : “Đi 

đập bóng 

nẩy”

* PT 

ngôn ngữ

- Làm 

quen chữ 

cái i, t, c

3 * PTNT: 

Nhận 

biết: Ông, 

bà

* PTTM:

VĐ: Dạy  

hát “Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân”

*PTTM:

Nặn đồ 

dùng chú 

thợ xây

* PTNT: 

Đếm đến 

3, nhận 

biết nhóm 

có 3 đối 

tượng

* Phát triển 

thẩm mỹ

- Tạo hình: 

Nặn 1 số dụng 

cụ nghề thợ 

xây

* Phát triển 

TM

  Dạy vỗ tay 

theo tiết tấu 

chậm: Cháu 

yêu cô chú 

công nhân

PTNT

 KPXH: 

Tìm hiểu 

về công 

việc bác 

thợ xây.

PTTM

Âm nhạc 

dạy vận 

động: Vỗ 

tay theo 

nhịp bài 

hát: Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân

PTNN: 

Dạy trẻ kể 

lại truyện 

Hai Anh 

Em

PTNT:To

án: Đếm 

đến 8 

nhận biết 

nhóm đối 

tượng có 

số lượng 

là 8, nhận 

biết số 8

PTTM: 

Nặn dụng 

cụ của bác 

thợ xây

PTNT

Nhận biết 

khối 

vuông, 

khối chữ 

nhật



4 * PT 

TCKNX

H và 

TM:

VĐ: Mẹ 

yêu không 

nào

* PTNN:

Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: 

Chim thợ 

may

* PTNT: 

Đếm đến 

3, nhận 

biết nhóm 

có 3 đối 

tượng

* PTNN:

Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: Bác 

nông dân

* Phát triển 

nhận thức

- Toán: Đếm 

đến 4, nhận 

biết nhóm có 4 

đối tượng, 

nhận biết số 4.

* Phát triển 

NN

 Kể truyện 

cho trẻ nghe: 

Chiếc áo đẹp 

(tích hợp 

quyền con 

người)

PTTM

 Tạo hình: 

Nặn 1 số 

dụng cụ 

bác thợ 

xây.

PTNN

Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: Ba 

chú lợn 

con.

PTTM: 

Dạy hát 

Lớn lên 

cháu lái 

máy cày

PTNN: 

Dạy trẻ kể 

truyện: Ba  

chú lợn 

con

PTNT: 

Đếm đến 8 

nhận biết 

nhóm có 

số lượng 

là 8 nhận 

biết số 8

* PT 

thẩm mỹ

Tạo hình: 

Nặn dụng 

cụ của 

bác thợ 

xây.

5 * PTNN:

Dạy đồng 

dao: Dung 

dăng dung 

dẻ

*PTTM:

Cắt dán 

dụng cụ 

bác thợ 

xây

* PTTM:

VĐ: Vỗ 

tay theo 

nhịp bài 

hát “Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân”

* PTTM:

VĐ: Vỗ 

tay theo 

nhịp bài 

hát “Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân”

* Phát triển 

thẩm mỹ

- Âm nhạc: 

Dạy vận động 

vỗ tay theo 

nhịp bài: 

“Cháu yêu cô 

chú công 

* Phát triển 

TM

  Tạo hình: 

Nặn dụng cụ 

chú thợ xây

PTNN

 Dạy trẻ 

đọc đồng 

dao: 

“Người 

thợ nề”

PTNN

Tạo hình: 

Nặn: 

Dụng cụ 

bác thợ 

xây

PTNT: 

Đếm đến 8 

nhận biết 

nhóm có 

số lượng 

là 8 nhận 

biết số 8

PTTM:N

ặn dụng 

cụ của thợ 

xây

 PTNN

- Làm 

quen chữ 

cái i, t, c

* PT 

ngôn ngữ

- Dạy trẻ 

kể lại 

chuyện: 

Hai anh 

em

6 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

7 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

8 *PTTC:

VĐ: Chạy 

theo 

hướng 

thẳng

*PTTC:

VĐ: Đi 

kiễng gót 

liên tục 

3m

*PTTC

VĐ: Bò 

theo 

đường 

dích dắc

 * PTTC:

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

* Phát triển 

thể chất

- VĐ: Đi bước 

thường trên 

ghế thể dục

* Phát triển 

NN

 Đồng dao: 

Rềnh rềnh 

ràng ràng

PTTC

 VĐ: Đi 

bước 

thường 

trên ghế 

thể dục

PTNN

Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: 

Lợn và 

cừu 

PTTC: Bật 

tách khép 

chân qua 7 

ô

PTNN: 

Làm quen 

chữ cái 

i,t,c

PTTC

 VĐ: Dậy 

trẻ xỏ dây 

giày

* PT 

TCKNX

H.

- Dạy kỹ 

năng làm 

bánh bao

9 * PT 

TCKNX

H và 

TM:

DH: Cháu 

yêu bà

* PTTM:

Dạy hát: 

Cháu yêu 

cô thợ dệt

* PTNT:

So sánh 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 3

* PT 

TCKNX

H

Bóc trứng 

chim cút

* Phát triển 

nhận thức

- KPXH: Tìm 

hiểu về nghề 

bán hàng

* Phát triển 

TC

 VĐ: Chuyền 

bắt bóng qua 

chân

PTNT

 Toán: 

Xác định 

phía trái, 

phía phải 

của đồ vật 

PTTC

VĐ: 

Trườn 

chui qua 

cổng

PTNN: 

Đồng dao 

nhớ ơn

PTTC: 

VĐ: Tung 

đập bắt 

bóng tại 

chỗ 

PTNT

 Toán: 

Nhận biết 

khối 

vuông 

khối chữ 

* PT thể 

chất

- VĐ: Đi, 

đập và bắt 

bóng nảy 

4-5 lần 10 * PTNT:

NB: To - 

nhỏ

* PTNT:

So sánh 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 3

*PTTM:

Vẽ dụng 

cụ cô thợ 

may

* PTNT:

So sánh 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 3

* Phát triển 

thẩm mỹ

- Âm nhạc: 

Dạy hát bài 

Em muốn làm 

(Lồng ghép 

quyền con 

người)

* Phát triển 

NT:

 Toán: XĐ 

phía phải, 

phía trái của 

đồ vật so với 

bản thân trẻ

PTNN

 Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: 

Chiếc áo 

mới”

PTTM

Vẽ: Dụng 

cụ cô bán 

hàng     

PTTCKN

XH: làm 

cơm cuộn 

kim băp

PTTM:D

ạy hát 

Lớn lên 

em sẽ làm 

gì

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ làm 

bánh bao

* PT 

ngôn ngữ

- Đồng 

dao: Nhớ 

ơn.



11 * PT 

TCKNX

H và 

TM:

Nặn đôi 

đũa

* PTNN:

Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: Ba 

chú lợn 

nhỏ

* PTNN: 

Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: Xe 

ủi

*PTTM:

Vẽ cái áo

* Phát triển 

ngôn ngữ

- Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Lợn và cừu

* Phát triển 

TM

  Cắt dán một 

số mặt hàng 

của cô bán 

hàng.

PTTCKN

XH

 Em yêu 

cô bán 

hàng!

PTNT

Dạy trẻ 

xác định 

phía phải, 

phía trái 

của đồ 

vật so với 

bản thân 

trẻ.

PTTM: Vỗ 

tay theo 

tiết tấu 

chậm 

"Cháu yêu 

cô thợ dệt"

PTNT:Th

êm bớt 

tạo sự 

bằng nhau 

của 3 đối 

tượng 

trong 

phạm vi 8

PTTM: 

Vỗ tay 

theo tiết 

tấu phối 

hợp "Cháu 

yêu cô chú 

công 

nhân"

PTNT

- Toán: 

Đếm đến 

8, nhận 

biết nhóm 

đối tượng 

có số 

lượng là 

8, nhận 

biết số 8. 

12 * PTNN:

Dạy thơ: 

Ấm và 

chảo

*PTTM:

Vẽ sản 

phẩm cô 

thợ may

* PTTM:

Dạy hát: 

Cháu yêu 

cô thợ dệt

* PTNN: 

Đồng dao: 

Dềnh 

dềnh dàng 

dàng

* Phát triển 

thẩm mỹ

- Tạo hình: Vẽ 

một số mặt 

hàng của cô 

bán hàng

* Phát triển 

TCKNXH

 Cô bán hàng 

thân thiện

PTTM

 Vẽ quầy 

bán hàng 

của cô 

bán hàng.

PTTCKN

XH

Cô bán 

hàng vui 

tính.

PTNT: 

Nhận biết 

khối 

vuông 

khối chữ 

nhật

PTNN: 

Dạy thơ : 

Bé làm 

bao nhiêu 

nghề

PTNN

 Dạy trẻ kể 

lại chuyện: 

Ba chú lợn 

con

* PT 

thẩm mỹ

- ÂN: 

Dạy vận 

động vố 

tay theo 

tiết tấu 
13 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

14 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

15 *PTTC

VĐ: Bò 

theo 

hướng 

thẳng có 

mang vật 

trên lưng

*PTTC

VĐ: Bò 

theo 

đường 

dích dắc

*PTNT:

Tách 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 3 

*PTTC

VĐ: Chạy 

thay đổi 

tốc đột 

heo hiệu 

lệnh

* Phát triển 

thẩm mỹ

- Âm nhạc: 

Dạy múa bài 

hát Cháu 

thương chú bộ 

đội

* Phát triển 

TC

 VĐ tinh: Bé 

mặc áo (Cài, 

mở cúc áo)

PTTCKN

XH

 Em yêu 

chú bộ 

đội (Lồng 

ghép sell)

PTTC  

- Bé mặc 

trang 

phục

PTTCKN

XH: Chú 

bộ đội của 

em

PTTC: 

Dạy trẻ kĩ 

năng xỏ 

dây giày

PTNN

Dạy trẻ 

đồng dao: 

Rềnh rềnh 

ràng ràng

* PT thể 

chất

- Dạy trẻ 

xỏ dây 

giầy.  

16 * PTNN:

Dạy thơ: 

Cháu 

chào ông 

ạ!

*PTNT:

Tách 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 3 

*PTTC:

VĐ: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng 

*PTNT:

Tách 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 3 

* Phát triển 

thể chất

- VĐ tinh: 

Dạy trẻ cài 

cúc áo

* Phát triển 

NT

 KPXH: Tìm 

hiểu công 

việc của chú 

bộ đội

PTTC

 VĐ : Bé 

mặc trang 

phục.

PTNN

Dạy trẻ 

đọc thơ: 

Chú giải 

phóng 

quân

(Lồng 

ghép Sel

PTTC: 

VĐ đi đập 

bóng nẩy

PTNN: 

Đồng dao: 

Nhớ ơn

*PTTC

VĐ: Bật 

tách khép 

chân qua 7 

ô

* PT 

TCKNX

H.

- Cháu 

yêu chú 

bộ đội



17 * PT 

TCKN 

XH và 

TM

Tô màu 

cái bát

* PTTM:

Dạy VĐ: 

Vỗ tay 

theo nhịp 

bài hát 

“Làm chú 

bộ đội”

* PTTM:

Dạy hát: 

Cháu 

thương 

chú bộ 

đội 

* 

PTTCKN

XH:

Bé yêu 

chú bộ 

đội 

* Phát triển 

ngôn ngữ

- Dạy thơ: Chú 

giải phóng 

quân

* Phát triển 

TM

 Múa: Cháu 

thương chú bộ 

đội

PTNT

 Toán: 

Đếm đến 

4. Nhận 

biết nhóm 

có 4 đối 

tượng, 

nhận biết 

số 4

PTCKN

XH

Cháu yêu 

chú bộ 

đội

PTTM: 

Vẽ chú bộ 

đội của em

PTNT: 

Nhận biết 

khối 

vuông, 

khối chữ 

nhật

PTTM

Tạo hình:  

Dạy vẽ 

Chú bộ 

đội.

PTNT

Toán:  

Thêm bớt 

tạo sự 

bằng nhau 

của 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

8. 
18 PTNT

NBTN: 

Bát thìa, 

đồ dùng 

ăn uống 

trong gia 

đình

* 

PTTCKN

XH:

Chú bộ 

đội của 

em 

* 

PTTCKN

XH:

Chú bộ 

đội của 

em 

* PTTM:

ÂN: Em 

thích làm 

chú bộ 

đội 

* Phát triển 

nhận thức

- Toán: Xác 

định phía phải- 

phía trái của 

đồ vật so với 

bản thân

* Phát triển 

NN

 Dạy trẻ đọc 

thơ: Chú bộ 

đội hành quân 

trong mưa

PTTM

 Âm nhạc: 

Dạy VĐ 

múa minh 

họa “Chú 

bộ độ”

PTTM

Dạy múa: 

Chú bộ 

đội.

PTNT: 

Thêm bớt 

tạo sự 

bằng nhau 

trong 

phạm vi 8

PTTM: 

Vẽ chú bộ 

đội

PTCKNX

H

Chú bộ 

đội em yêu

* PT 

ngôn ngữ

- Dạy thơ: 

Bố em 

làm lính 

biển

19 * PT 

TCKN 

XH và 

TM

VĐ: Cháu 

yêu bà

* PTNN: 

Dạy thơ: 

Bố em 

làm bộ 

đội

* PTNN: 

Dạy thơ: 

Chú bộ 

đội em 

yêu

* PTNN: 

Dạy thơ: 

Bố em 

làm bộ 

đội

* Phát triển 

TCKNXH

- Bé yêu chú 

bộ đội (Lồng 

ghép sell)

* Phát triển 

thẩm mĩ

 Tạo hình: 

Vẽ quà tặng 

chú bộ đội

PTNN

 Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: Anh 

bộ đội và 

lũ trẻ

PTNT

Đếm đến 

4. Nhận 

biết nhóm 

có 4 đối 

tượng, 

nhận biết 

số 4

PTNN: 

Thơ chú 

bộ đội 

hành quân 

trong mưa

PTTCKN

XH: Chú 

bộ đội của 

em

PTNT

Toán:  

Thêm bớt 

tạo sự 

bằng nhau 

của 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

* PT 

thẩm mỹ

- Tạo 

hình: Vẽ 

chú bộ 

đội .

20 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

21 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

Kiến Hưng, ngày  17 tháng 11 năm 2025

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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